	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THANH AM
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2024-2025 
MÔN: NGỮ VĂN 7
Thời gian: 90 phút


  I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức:
Kiểm tra kiến thức về:
- Đọc-hiểu: Nhận biết được một số yếu tố hình thức của văn bản nghị luận (mục đích, nội dung,ý kiến, lí lẽ, bằng chứng, từ ngữ, hình ảnh, biện pháp nghệ thuật; …) và những suy nghĩ, quan điểm của người viết.
- Thực hành Tiếng Việt: 
+ Liên kết và mạch lạc
+ Phân tích được tác dụng của một số biện pháp tu từ trong văn bản nghị luận: so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ, điệp ngữ, …
- Viết: Viết đoạn văn nghị luận văn học và bài văn nghị luận xã hội.
 2. Năng lực:
- Năng lực văn học.
- Năng lực ngôn ngữ.
3. Phẩm chất:
- Trung thực.
- Trách nhiệm.
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
- Thời điểm kiểm tra:
+ Kiểm tra cuối học kì II (Tuần 30).
+ Khi kết thúc nội dung: Bài 8: Nghị luận xã hội
- Thời gian làm bài: 90 phút.
- Hình thức kiểm tra:  20% trắc nghiệm, 80% tự luận. 
- Cấu trúc: 20% nhận biết, 40% thông hiểu, 40% vận dụng.
+ Mức độ đề: 20% nhận biết, 40% thông hiểu, 40% vận dụng 
	TT
	Thành phần năng lực
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Cấp độ tư duy
	Tổng
% 

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	
	
	Tỉ lệ
	Tỉ lệ
	Tỉ lệ
	

	I
	Năng lực đọc
	Văn bản nghị luận xã hội.
	10%
	20%
	10%
	40%

	II
	Năng lực viết

	
Nghị luận xã hội
	10%
	20%
	30%
	60%

	Tỉ lệ (%)
	20%
	40%
	40%
	100%

	Tổng
	100%
	




III. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA: 
	Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi
	Vị trí câu hỏi

	
	
	
	TL
(số ý)
	TN
(Số câu)
	
TL
	TN

	Phần đọc hiểu
	2
	8
	2
	8

	1. Đọc – hiểu: Nghị luận xã hội 
	Nhận biết
	- Nhận biết được thể loại, phương thức biểu đạt, ý kiến, lí lẽ, bằng chứng, mối quan hệ của chúng… trong văn nghị luận
	
	
	
	C1
C2
C3
C4

	
	Thông hiểu
	 - Hiểu và lí giải được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó.
- Rút ra được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.
- Phân tích được giá trị biểu đạt của từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ.
- Giải thích được ý nghĩa, tác dụng của thành ngữ, tục ngữ; nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng; nghĩa của từ trong ngữ cảnh; các biện pháp tu từ như: nói quá, nói giảm nói tránh; chức năng của liên kết và mạch lạc trong văn bản.
	
	
	C9
	C5
C6
C7
C8

	
	Vận dụng
	- Trình bày được những bài học sâu sắc về cách ứng xử cho bản thân. 
- Thể hiện được thái độ đồng tình hoặc không đồng tình về vấn đề được đặt ra trong văn bản.  
	
	
	C10
	

	Phần viết
	
	
	
	

	2. Viết bài văn nghị luận xã hội.
	Nhận biết
	- Xác định được trọng tâm vấn đề cần bàn luận.
- Nêu được biểu hiện của vấn đề.
- Dùng lí lẽ, dẫn chứng để làm rõ ảnh hưởng của vấn đề
- Nêu và phân tích được các giải pháp để phát huy hoặc khắc phục vấn đề.
- Luận điểm rõ ràng, lí lẽ, dẫn chứng thuyết phục, lập luận chặt chẽ.
	
	
	C1*
	

	
	Thông hiểu
	
	
	
	
	

	
	Vận dụng

	
	
	
	
	


* Chú thích: Kĩ năng viết, 01 câu bao hàm cả 3 cấp độ. 
IV. NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA (đính kèm trang sau). 
V. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM (đính kèm trang sau).

	         GV ra đề
	    Tổ/nhóm CM



Âu Thị Thùy Dung
	        Duyệt BGH



Nguyễn Thị Hoàn Cẩm
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I. PHẦN ĐỌC HIỂU (6,0 ĐIỂM) 
Đọc văn bản sau:
(1) Bạn biết không, có những thành công bắt đầu từ những thất bại, khó khăn hàng vạn lần. (2) Chẳng hạn như Thô-mát Ê-đi-sơn (Thomas Edison), mấy ai biết rằng khi còn nhỏ, Ê-đi-sơn đã từng bị đánh giá là “dốt đến mức không học được bất cứ thứ gì”. (3) Ông đã phải trải qua hàng ngàn thất bại trước khi phát minh ra dây tóc bóng đèn – phát minh mang đến kỉ nguyên ánh sáng cho nhân loại. (4) Hay Ních Vu-chi-xích (Nick Vujicic), chàng trai sinh ra đã khiếm khuyết tứ chi, thời đi học đã từng bị bạn bè chọc ghẹo đến mức muốn bỏ cuộc. (5) Bất chấp tất cả những rào cản và khó khăn, Nick vẫn khao khát sống và không ngừng vươn lên. (6) Giờ đây, anh đang sống một cuộc đời hạnh phúc. (7) Anh có một gia đình nhỏ, có thể bơi lội, chụp ảnh, lướt ván, trở thành nhà diễn thuyết nổi tiếng và là người truyền cảm hứng cho nhiều người để vươn đến một cuộc sống không giới hạn. (8) Quả đúng như Giooc E-li-ốt (Geogre Eliot) từng nói: “Thất bại duy nhất mà ta nên sợ đó là không bám lấy mục tiêu mà mình biết là tốt nhất.” (9) Câu chuyện của Thô-mát Ê-đi-sơn và Ních Vu-chi-xích đã cho ta một bài học quý giá: đừng bao giờ từ bỏ nỗ lực và ước mơ, bởi chính sự kiên trì, bền bỉ và những bài học tích lũy được qua những lần vấp ngã sẽ tôi luyện bản lĩnh, mở rộng tầm nhìn, giúp ta lạc quan, trưởng thành hơn. 
(SGK Ngữ văn 7, tập 2, Chân trời sáng tạo, NXB Giáo dục Việt Nam, tr.17)
Trả lời các câu hỏi sau bằng cách ghi lại chữ cái đầu đứng trước phương án trả lời đúng ra giấy kiểm tra.
Câu 1: Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là gì?
	A. Miêu tả.
	B. Biểu cảm.
	C. Tự sự.
	D. Nghị luận.


Câu 2: Trong đoạn văn trên, câu văn nào là câu nêu ý kiến?
	A. Câu (1).
	B. Câu (2).
	C. Câu (3).
	D. Câu (4).


Câu 3: Các từ in đậm trong câu văn sau thuộc kiểu từ loại nào?
“Bất chấp tất cả những rào cản và khó khăn, Nick vẫn khao khát sống và không ngừng vươn lên.”
	A. Số từ.
	B. Danh từ.
	C. Đại từ.
	D. Phó từ.


Câu 4: Những câu văn được in đậm có vai trò gì trong văn bản trên?
	A. Luận đề.
	B. Bằng chứng.
	C. Ý kiến.
	D. Lí lẽ.


Câu 5: Trong câu văn (2) và (3), phép liên kết hình thức nào được tác giả sử dụng?
A. Phép lặp.		       B. Phép thế.		    C. Phép nối.		D. Phép liên tưởng.
Câu 6: Mục đích chính của văn bản trên là gì?
A. Văn bản đã thể hiện tình cảm trân trọng của tác giả đối với sự thất bại.
B. Thuyết phục người đọc muốn thành công thì phải chấp nhận trải qua thất bại. 
C. Văn bản đã cung cấp cho người đọc những thông tin, tri thức về giá trị của sự thất bại. 
D. Kể các sự việc, câu chuyện về hai nhân vật Thomas Edison và Nick Vujicic.
Câu 7: Tiếng “thất” trong từ nào sau đây không đồng nghĩa với tiếng “thất” trong từ “thất bại”?
A. thất ngôn.	       B. thất thoát.		    C. thất đức.		D. thất lạc.
Câu 8: Nghệ thuật đặc sắc của đoạn trích trên là gì?
A. Các câu văn giàu tính trữ tình, lời văn giàu hình ảnh, lập luận chặt chẽ.  
B. Đặt các nhân vật Thomas Edison, Nick Vujicic vào tình huống khó khăn. 
C. Hệ thống ý kiến, lí lẽ, bằng chứng rõ ràng, tiêu biểu, giàu sức thuyết phục. 
D. Sử dụng các yếu tố phi ngôn ngữ một cách linh hoạt, lời văn giàu biểu cảm. 
Thực hiện yêu cầu sau:
Câu 9: Trong đoạn văn, các nhân vật Thô-mát Ê-đi-sơn, Ních Vu-chi-xích đã trải qua những khó khăn gì? Họ đã trở thành người như thế nào sau khi vượt qua khó khăn đó?
Câu 10: Từ nội dung đoạn trích trên và những hiểu biết của bản thân, hãy viết một đoạn văn ngắn từ  khoảng 5 câu để trả lời câu hỏi: Con người cần có thái độ thế nào khi đối mặt với thất bại?
II. PHẦN VIẾT (4,0 ĐIỂM) 
Chọn một trong hai đề sau
Đề 1: Trong cuộc sống, mỗi con người đều cần nuôi dưỡng lòng nhân ái – một phẩm chất tốt đẹp giúp xã hội trở nên nhân văn và bền vững hơn. Có ý kiến cho rằng: “Lòng nhân ái bắt đầu từ những điều nhỏ bé.” Hãy viết một bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về ý kiến trên.
Đề 2: Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Hãy viết bài văn nghị luận trình bày ý kiến của mình về tinh thần đoàn kết. 

-Hết-
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	D
	0,25

	
	2
	A
	0,25

	
	3
	D
	0,25

	
	4
	B
	0,25

	
	5
	B
	0,25

	
	6
	B
	0,25

	
	7
	A
	0,25

	
	8
	C
	0,25

	
	9
	 - Trong đoạn văn, các nhân vật  Thô-mát Ê-đi-sơn, Ních Vu-chi-xích đã trải qua những khó khăn:
+ Thô-mát Ê-đi-sơn : Bị đánh giá là dốt đến mức không học được bất cứ thứ gì; trải qua hàng ngàn thất bại trước khi phát minh ra dây tóc bóng đèn.
+ Ních Vu-chi-xích :Sinh ra đã khuyết tật tứ chi, đi học bị bạn bè chọc ghẹo đến mức muốn bỏ cuộc.
 Họ đã trở thành những người thành công và hạnh phúc (Ê-đi-sơn: trở thành nhà phát minh đại tài; Ních Vu-chi-xích trở thành diễn gải, người truyền cảm hứng)
	1,0






1,0

	
	10
	[bookmark: _GoBack]- Đúng hình thức đoạn văn, đủ dung lượng
- HS rút ra bài học: Cần có thái độ đúng đắn khi đối mặt với thất bại: không nên bỏ cuộc, suy sụp, bi quan; cũng như sợ hãi. Cần mạnh mẽ đối mặt với thất bại, kiên trì, không bỏ cuộc….
(GV chấm điểm linh hoạt theo cách lí giải, diễn đạt của HS, chú ý phù hợp với chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục)
	0,5
1,5

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận có đủ 3 phần mở bài, thân bài, kết bài
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề
	0,25

	
	
	I. Mở bài 
- Dẫn dắt, giới thiệu vấn đề.
- Thể hiện ý kiến, quan điểm cá nhân về vấn đề (đồng tình/không đồng tình).
II. Thân bài:
- Giải thích vấn đề
- Nêu ý nghĩa của vấn đề với đời sống con người, xã hội
- Bằng chứng làm rõ cho vấn đề
- Bàn luận mở rộng
- Bài học 
III. Kết bài 
- Khẳng định lại ý kiến về vấn đề nghị luận
- Liên hệ bản thân. 
	




3,0

	
	
	c. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu; diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu
	0,25

	
	
	d. Sáng tạo: Có những suy nghĩ mới mẻ về vấn đề, lời văn hấp dẫn
	0,25



